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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH THAM GIA 

THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B1 NGÀY 26/12/2024 

STT SBD HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
SỐ CCCD KHÓA 

ĐỢT 

THI 

1 10 MAI ĐỨC NAM ANH 15/03/2000 019200003731 B1K09 Đợt 5 

2 11 NGUYỄN HOÀNG ANH 09/11/2002 030202009201 03B1 Đợt 1 

3 18 PHẠM HÙNG ANH 20/03/2002 036202013492 B1K09 Đợt 5 

4 46 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 18/10/1999 027099004714 B1K09 Đợt 5 

5 47 TRẦN VĂN DUẨN 10/07/1985 036085012288 B1K10 Đợt 5 

6 51 LÊ HOÀNG ANH ĐỨC 26/03/2004 001204001500 B1K09 Đợt 5 

7 64 NGUYỄN VĂN DŨNG 15/10/1983 034083020877 B1K10 Đợt 5 

8 83 LÊ VÂN HÀ 02/09/1999 001199001110 B1K04 Đợt 1 

9 158 NGÔ ĐĂNG KHOA 07/01/2001 025201004197 B1K10 Đợt 8 

10 161 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 17/05/2006 001206001264 B1K10 Đợt 8 

11 163 NGUYỄN CÔNG LAM 03/10/1990 001090002292 B1K10 Đợt 8 

12 167 PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN 08/02/1982 036182017244 
01B1(SỐ 

CƠ KHÍ) 
Đợt 8 

13 199 LÊ THỊ MAI 03/11/1987 001187017083 B1K09 Đợt 8 

14 222 PHẠM KHÔI NGUYÊN 06/10/2005 033205000313 
02B1(SỐ 

CƠ KHÍ) 
Đợt 8 

15 257 TRẦN TRUNG QUỐC 31/12/2003 001203011619 B1K06 Đợt 1 

16 261 HOÀNG NHƯ QUỲNH 25/05/1997 001197000390 B1K06 Đợt 1 

17 277 DƯƠNG TIẾN THÀNH 28/12/1991 001091039678 B1K09 Đợt 9 

18 278 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 15/03/2004 001204002438 B1K10 Đợt 9 

19 280 
NGUYỄN PHẠM PHÚ 

THÀNH 
25/10/2005 001205025748 B1K04 Đợt 2 

20 285 TRẦN ĐỨC THIỆN 12/09/2002 002202001950 B1K09 Đợt 9 

21 292 NGUYỄN THU THỦY 14/07/1984 001184000700 B1K08 Đợt 1 

22 296 TRẦN MINH TIẾN 01/02/1985 036085013069 B1K09 Đợt 9 

23 297 TRẦN VĂN TIẾN 05/10/1990 040090027685 03B1 Đợt 9 



24 316 LÊ QUANG TRUNG 04/11/2004 022204001032 B1K09 
Đợt 

10  

25 323 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 10/06/1993 001093031887 B1K09 
Đợt 

10  

 

(Danh sách bao gồm: 25 học viên) 

Ghi chú: Học viên có thông tin phản hồi, xin vui lòng liên hệ Đ/c Chu Vân – 0936362920./. 

 

 


